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 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Mường Giàng  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH NHAI

KHOÁ XIX - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 192/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của UBND huyện Quỳnh Nhai về việc đề nghị thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Mường Giàng; Báo cáo thẩm tra số 413/BC-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện; tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, với những nội dung sau:
1. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 

Đơn vị tính: Ha 
	STT
	Chỉ tiêu
	QHSD đất được duyệt (ha)
	Kết quả thực hiện tính đến năm 2010

	
	
	Diện tích 
ha
	Cơ cấu (%)
	Diện tích ha
	Tỷ lệ 
(%)

	
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	5.475,00
	100,00
	5.475,00
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	4.558,77
	83,27
	3.554,29
	77,97

	1.1
	Đất trồng lúa
	146,90
	3,22
	173,44
	118,07

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	732,72
	16,07
	56,75
	7,75

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	121,48
	2,66
	130,12
	107,11

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	3.143,91
	68,96
	3.062,79
	97,42

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	-
	-
	-
	-

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	406,16
	8,91
	109,49
	26,96

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	7,60
	0,17
	21,70
	285,53

	1.8
	Đất nông nghiệp khác
	-
	-
	-
	-

	2
	Đất phi nông nghiệp
	335,15
	6,12
	311,70
	93,00

	2.1
	Đất trụ sở cơ quan, CTSN
	15,16
	4,52
	12,32
	81,27

	2.2
	Đất quốc phòng
	0,58
	0,17
	21,70
	3.741,38

	2.3
	Đất an ninh
	0,49
	0,15
	0,49
	100,00

	2.4
	Đất khu CN
	-
	-
	-
	-

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	7,51
	2,24
	3,40
	45,27

	2.6
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng
	-
	-
	2,19
	-

	2.7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	-
	-
	-
	-

	2.8
	Đất di tích danh lam thắng cảnh
	-
	-
	-
	-

	2.9
	Đất xử lý, chôn lấp chất thải
	5,26
	1,57
	5,26
	100,00

	2.10
	Đất tôn giáo TN
	-
	-
	-
	-

	2.11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	30,30
	9,04
	31,19
	102,94

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	18,17
	5,42
	17,80
	97,96

	2.13
	Đất sông suối
	10,36
	3,09
	10,36
	100,00

	2.14
	Đất phát triển hạ tầng
	180,60
	53,89
	141,16
	78,16

	2.15
	Đất phi nông nghiệp khác
	-
	-
	-
	-

	2.16
	Đất ở đô thị
	36,80
	10,98
	49,00
	133,15

	3
	Đất chưa sử dụng
	581,08
	10,61
	1.609,01
	276,90

	4
	Đất đô thị
	-
	
	-
	-

	5
	Đất khu bảo tồn thiên nhiên
	-
	
	-
	-

	6
	Đất khu du lịch
	-
	
	-
	-

	7
	Đất khu dân cư nông thôn
	-
	
	-
	-

	
	Trong đó: Đất ở nông thôn
	29,92
	8,93
	16,83
	56,25


2. Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Quan điểm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

- Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện Quỳnh Nhai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025; đảm bảo sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, đúng mục đích, có hiệu quả; phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực về đất đai; việc sử dụng đất phải gắn với công tác bảo vệ môi trường để đảm bảo phát triển bền vững.

- Phù hợp với các chỉ tiêu huyện phân bổ cho xã Mường Giàng.

- Đảm bảo cân đối quỹ đất hợp lý để đáp ứng yêu cầu xây dựng các khu đô thị, du lịch, đất dành cho cụm công nghiệp, mặt bằng sản xuất kinh doanh.

2.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất
Đơn vị tính: Ha 
	STT
	Chỉ tiêu
	Hiện trạng năm 2010
	Quy hoạch đến năm 2020

	
	
	Diện tích
	Cơ cấu (%)
	Cấp trên phân bổ
	Cấp xã xác định
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Cơ cấu (%)

	
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TN
	5.475,00
	100,00
	6.432,00
	-
	6.432,00
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	3.554,29
	64,92
	5.281,15
	-
	5.281,15
	82,11

	1.1
	Đất trồng lúa
	173,44
	4,88
	153,57
	-
	153,57
	2,91

	
	Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	22,14
	12,77
	21,98
	-
	21,98
	14,31

	1.3
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	56,75
	1,60
	203,72
	-
	203,72
	3,86

	1.4
	Đất trồng cây lâu năm
	130,12
	3,66
	153,56
	-
	153,56
	2,91

	1.5
	Đất rừng phòng hộ
	3.062,79
	86,17
	4.496,77
	-
	4.496,77
	85,15

	1.6
	Đất rừng đặc dụng
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.7
	Đất rừng sản xuất
	109,49
	3,08
	249,49
	-
	249,49
	4,72

	1.8
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	21,70
	0,61
	19,21
	-
	19,21
	0,36

	1.9
	Đất làm muối
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.10
	Đất nông nghiệp khác
	-
	-
	4,83
	-
	4,83
	0,09

	2
	Đất phi nông nghiệp
	311,70
	5,69
	537,30
	1,49
	538,79
	8,38

	2.1
	Đất XD trụ sở cơ quan, CTSN
	12,32
	3,95
	13,87
	-
	13,87
	2,57

	2.2
	Đất quốc phòng
	21,70
	6,96
	42,08
	-
	42,08
	7,81

	2.3
	Đất an ninh
	0,49
	0,16
	2,48
	-
	2,48
	0,46

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	-
	-
	5,00
	-
	5,00
	0,93

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	3,40
	1,09
	8,34
	-
	8,34
	1,55

	2.6
	Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ
	2,19
	0,70
	6,19
	-
	6,19
	1,15

	2.7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.8
	Đất di tích danh lam thắng cảnh
	-
	-
	5,20
	-
	5,20
	0,97

	2.9
	Đất xử lý, chôn lấp chất thải
	5,26
	1,69
	5,26
	-
	5,26
	0,98

	2.10
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	31,19
	10,01
	36,71
	-
	36,71
	6,81

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	17,80
	5,71
	63,73
	-
	63,73
	11,83

	2.13
	Đất sông, suối
	10,36
	3,32
	7,16
	-
	7,16
	1,33

	2.14
	Đất phát triển hạ tầng
	141,16
	45,29
	268,79
	0,21
	269,00
	49,93

	
	Trong đó:
	-
	
	
	-
	
	

	
	Đất cơ sở văn hoá
	2,64
	1,87
	3,34
	-
	3,34
	1,24

	
	Đất cơ sở y tế
	3,01
	2,13
	4,08
	-
	4,08
	1,52

	
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	10,50
	7,44
	23,43
	-
	23,43
	8,71

	
	Đất cơ sở thể dục - thể thao
	1,29
	0,91
	3,09
	-
	3,09
	1,15

	2.15
	Đất ở đô thị
	49,00
	15,72
	54,22
	-0,38
	53,84
	9,99

	2.16
	Đất phi nông nghiệp khác
	16,83
	5,40
	18,27
	1,66
	19,93
	3,70

	3
	Đất chưa sử dụng
	1.609,01
	29,39
	613,55
	-1,49
	612,06
	9,52

	4
	Đất đô thị
	67,00
	1,22
	750,00
	-
	750,00
	11,66

	5
	Đất khu bảo tồn thiên nhiên
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Đất khu du lịch
	-
	-
	5,20
	-
	5,20
	0,08

	7
	Đất ở nông thôn
	224,87
	4,11
	-
	-
	-
	-

	
	Trong đó: Đất ở tại nông thôn
	16,83
	5,40
	18,27
	1,66
	19,93
	3,70


2.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: Ha 
	STT
	Chỉ tiêu
	Cả 
thời kỳ
	Phân theo kỳ

	
	
	
	Kỳ đầu, đến năm 2015
	Kỳ cuối, đến năm 2020

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	112,94
	98,45
	14,49

	1.1
	Đất trồng lúa
	7,21
	6,69
	0,52

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	4,12
	3,99
	0,13

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	82,75
	72,42
	10,33

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	7,30
	4,36
	2,94

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	13,09
	12,39
	0,70

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	-
	-
	-

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	-
	-
	-

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	2,59
	2,59
	-

	1.8
	Đất làm muối
	-
	
	

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	-
	-
	-

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	92,41
	33,57
	58,84

	2.1
	Đất trồng lúa nước còn lại chuyển sang đất chuyên trồng lúa nước
	3,62
	3,55
	0,07

	2.2
	Đất trồng lúa nước còn lại chuyển sang đất bằng trồng cây hàng năm khác
	3,00
	0,28
	2,72

	2.3
	Đất trồng lúa nương chuyển sang đất trồng rừng sản xuất
	10,00
	5,00
	5,00

	2.4
	Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác chuyển đất trồng cỏ
	20,95
	9,37
	11,58

	2.5
	Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác chuyển đất trồng cây ăn quả lâu năm
	24,46
	9,44
	15,02

	2.6
	Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác chuyển đất trồng rừng phòng hộ
	12,15
	1,73
	10,42

	2.7
	Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác chuyển đất nông nghiệp khác
	4,83
	2,22
	2,61

	2.8
	Đất trồng cây lâu năm khác chuyển đất trồng cây ăn quả lâu năm
	2,20
	-
	2,20

	2.9
	Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác chuyển đất nuôi trồng thuỷ sản
	-
	-
	-

	2.10
	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ chuyển sang đất rừng tự nhiên phòng hộ
	11,20
	1,98
	9,22


2.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích
Đơn vị tính: Ha 
	 STT
	Mục đích sử dụng
	Cả thời kỳ 
	Phân theo kỳ 

	
	
	
	Kỳ đầu, đến năm 2015
	Kỳ cuối, đến năm 2020

	1
	Đất nông nghiệp
	1.282,19
	1.116,69
	165,50

	1.1
	Đất trồng lúa
	-
	-
	-

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	-
	-
	-

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	58,84
	15,24
	43,60

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	3,68
	-
	3,68

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	1.089,67
	971,45
	118,22

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	-
	-
	-

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	130,00
	130,00
	-

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	-
	-
	-

	1.8
	Đất làm muối
	-
	
	

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	-
	-
	-

	2
	Đất phi nông nghiệp
	56,78
	54,53
	2,25

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, CTSN
	-
	-
	-

	2.2
	Đất quốc phòng
	1,57
	1,57
	-

	2.3
	Đất an ninh
	-
	-
	-

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	-
	-
	-

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	-
	-
	-

	2.6
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ
	2,50
	1,00
	1,50

	2.7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	-
	-
	-

	2.8
	Đất di tích danh lam thắng cảnh
	-
	-
	-

	2.9
	Đất xử lý, chôn lấp chất thải
	-
	-
	-

	2.10
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	-
	
	

	2.11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	1,00
	1,00
	-

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	-
	-
	-

	2.13
	Đất sông, suối
	-
	-
	-

	2.14
	Đất phát triển hạ tầng
	51,71
	50,96
	0,75

	
	Trong đó:
	
	
	

	
	Đất cơ sở văn hoá
	1,25
	0,50
	0,75

	
	Đất cơ sở y tế
	0,51
	0,51
	-

	
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	49,95
	49,95
	-

	
	Đất cơ sở thể dục - thể thao
	-
	-
	-

	2.15
	Đất ở đô thị
	-
	-
	-

	2.16
	Đất phi nông nghiệp khác
	-
	-
	-

	3
	Đất đô thị
	-
	-
	-

	4
	Đất khu bảo tồn thiên nhiên
	-
	
	

	5
	Đất khu du lịch
	-
	
	

	6
	Đất khu dân cư nông thôn
	-
	-
	-


3. Nội dung kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 

3.1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch
Đơn vị tính: Ha 
	 STT
	Chỉ tiêu
	DT

năm 2010
	Diện tích đến các năm

	
	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	1
	Đất nông nghiệp
	3.554,29
	4.091,44
	4.085,97
	4.083,05
	4.363,05
	5.130,14

	1.1
	Đất trồng lúa
	173,44
	171,07
	167,56
	167,20
	167,04
	161,81

	
	Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	22,14
	19,88
	19,54
	20,44
	21,19
	22,04

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	56,75
	241,26
	221,74
	193,67
	188,30
	195,78

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	130,12
	132,62
	133,20
	133,67
	135,05
	137,80

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	3.062,79
	3.409,45
	3.420,50
	3.418,32
	3.672,24
	4.368,83

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	109,49
	115,99
	123,56
	148,56
	178,99
	244,49

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	21,70
	21,05
	19,41
	19,41
	19,21
	19,21

	1.8
	Đất làm muối
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	-
	-
	-
	2,22
	2,22
	2,22

	2
	Đất phi nông nghiệp
	311,70
	444,44
	473,19
	512,58
	516,47
	522,05

	2.1
	Đất XD trụ sở cơ quan, CTSN
	12,32
	12,73
	14,01
	13,87
	13,87
	13,87

	2.2
	Đất quốc phòng
	21,70
	21,70
	21,70
	41,70
	42,08
	42,08

	2.3
	Đất an ninh
	0,49
	0,49
	1,08
	1,08
	2,28
	2,48

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	3,40
	4,09
	4,62
	7,12
	7,32
	7,52

	2.6
	Đất SX vật liệu XD gốm sứ
	2,19
	2,19
	2,19
	3,19
	3,19
	4,69

	2.7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.8
	Đất di tích danh lam thắng cảnh
	-
	-
	5,20
	5,20
	5,20
	5,20

	2.9
	Đất xử lý, chôn lấp chất thải
	5,26
	5,26
	5,26
	5,26
	5,26
	5,26

	2.10
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	-
	
	
	
	
	

	2.11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	31,19
	33,19
	35,71
	36,71
	36,71
	36,71

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	17,80
	63,73
	63,73
	63,73
	63,73
	63,73

	2.13
	Đất sông, suối
	10,36
	7,21
	7,16
	7,16
	7,16
	7,16

	2.14
	Đất phát triển hạ tầng
	141,16
	225,40
	243,82
	259,17
	260,88
	263,74

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	
	Đất cơ sở văn hoá
	2,64
	2,74
	2,89
	2,98
	2,98
	2,98

	
	Đất cơ sở y tế
	3,01
	3,01
	3,15
	3,15
	3,15
	3,65

	
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	10,50
	19,38
	21,59
	22,93
	22,93
	23,43

	
	Đất cơ sở thể dục - thể thao
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,89
	3,09

	
	Trong đó: Đất ở tại đô thị
	49,00
	49,00
	49,00
	49,00
	49,00
	49,00

	2.15
	Đất phi nông nghiệp khác
	16,83
	19,45
	19,71
	19,39
	19,79
	20,61

	3
	Đất chưa sử dụng
	1.609,01
	1.896,12
	1.872,84
	1.836,37
	1.552,48
	779,81

	4
	Đất đô thị
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0

	5
	Đất khu bảo tồn thiên nhiên
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Đất khu du lịch
	-
	5,20
	5,20
	5,20
	5,20
	5,20

	7
	Đất khu dân cư nông thôn
	224,87
	225,21
	225,47
	225,51
	225,91
	226,73

	
	Trong đó: Đất ở tại nông thôn
	16,83
	19,45
	19,71
	19,39
	19,79
	20,61


3.2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: Ha 
	STT
	Chỉ tiêu
	Diện tích
	Phân theo các năm

	
	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	98,45
	30,02
	26,04
	33,92
	3,89
	4,58

	1.1
	Đất trồng lúa
	6,69
	2,71
	3,41
	0,36
	0,16
	0,05

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	3,99
	2,60
	1,14
	0,10
	0,15
	-

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	72,42
	24,81
	16,93
	23,87
	3,00
	3,81

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	4,36
	0,10
	2,11
	0,95
	0,48
	0,72

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	12,39
	1,65
	1,95
	8,74
	0,05
	-

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	2,59
	0,75
	1,64
	-
	0,20
	-

	1.8
	Đất làm muối
	-
	
	
	
	
	

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	33,57
	1,09
	5,73
	7,10
	5,76
	13,89

	2.1
	Đất trồng lúa nước còn lại chuyển sang đất chuyên trồng lúa nước
	3,55
	-
	0,80
	1,00
	0,90
	0,85

	2.2
	Đất trồng lúa nước còn lại chuyển sang đất bằng trồng cây hàng năm khác
	0,28
	-
	0,10
	-
	-
	0,18

	2.3
	Đất trồng lúa nương chuyển sang đất trồng rừng sản xuất
	5,00
	-
	-
	-
	-
	5,00

	2.4
	Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác chuyển đất trồng cỏ
	9,37
	1,09
	2,14
	1,90
	2,49
	1,75

	2.5
	Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác chuyển đất trồng cây ăn quả lâu năm
	9,44
	-
	2,69
	1,42
	1,86
	3,47

	2.6
	Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác chuyển đất trồng rừng phòng hộ
	1,73
	-
	-
	0,56
	0,51
	0,66

	2.7
	Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác chuyển đất nông nghiệp khác
	2,22
	-
	-
	2,22
	-
	-

	2.8
	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ chuyển sang đất rừng tự nhiên phòng hộ
	1,98
	-
	-
	-
	-
	1,98


3.3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
Đơn vị tính: Ha 
	STT
	Mục đích sử dụng
	Diện tích 
	Phân theo các năm

	
	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	1
	Đất nông nghiệp 
	1.116,69
	9,56
	20,57
	31,00
	283,89
	771,67

	1.1
	Đất lúa nước
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	15,24
	-
	-
	-
	-
	15,24

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	971,45
	3,06
	13,00
	6,00
	253,46
	695,93

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	130,00
	6,50
	7,57
	25,00
	30,43
	60,50

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.8
	Đất làm muối
	-
	
	
	
	
	

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Đất phi nông nghiệp 
	54,53
	45,35
	2,71
	5,47
	-
	1,00

	2.1
	Đất XD trụ sở cơ quan, CTSN
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Đất quốc phòng
	1,57
	-
	-
	1,57
	-
	-

	2.3
	Đất an ninh
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.6
	Đất SX vật liệu xây dựng gốm sứ
	1,00
	-
	-
	-
	-
	1,00

	2.7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.8
	Đất di tích danh lam thắng cảnh
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.9
	Đất xử lý, chôn lấp chất thải
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.10
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	-
	
	
	
	
	

	2.11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	1,00
	-
	-
	1,00
	-
	-

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.13
	Đất sông, suối
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.14
	Đất phát triển hạ tầng
	50,96
	45,35
	2,71
	2,90
	-
	-

	 
	Trong đó: 
	
	
	
	
	
	

	 
	Đất cơ sở văn hoá
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Đất cơ sở y tế
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Đất cơ sở thể dục - thể thao
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.15
	Đất ở đô thị
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.16
	Đất phi nông nghiệp khác
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Đất đô thị 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Đất khu bảo tồn thiên nhiên 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Đất khu du lịch 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Đất khu dân cư nông thôn 
	-
	-
	-
	-
	-
	-


4. Các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện

4.1. Giải pháp về chính sách

Xác định vị trí quy hoạch sử dụng đất trong hệ thống quy hoạch (Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch ngành và lĩnh vực) để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và bố trí sử dụng hợp lý quỹ đất, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh. Điều tiết giá trị gia tăng từ đất do Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất mang lại; điều tiết các nguồn thu từ đất để cân đối, phân phối hợp lý tạo nguồn lực phát triển.

4.2. Giải pháp về nguồn lực và vốn đầu tư

Xây dựng và thực hiện chiến lược đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý đất đai các cấp, đặc biệt là cán bộ địa chính ở cấp xã để đáp ứng yêu cầu về đổi mới ngành và hội nhập quốc tế. Có chính sách ưu đãi trong đầu tư đối với những hạng mục công trình có khả năng thực hiện dưới hình thức xã hội hoá.

4.3. Giải pháp về khoa học - công nghệ 

Bố trí đủ điều kiện vật chất, từng bước ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong việc lập và giám sát, tổ chức thực hiện quy hoạch. Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên đất, áp dụng công nghệ tiên tiến để cải thiện chất lượng điều tra quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Củng cố và nâng cao hệ thống thông tin về đất đai, ứng dụng khoa học công nghệ trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai.

4.4. Giải pháp về bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

Khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân bảo vệ, cải tạo, nâng cao độ phì của đất. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp về bảo vệ môi trường, coi bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

4.5. Giải pháp về tổ chức thực hiện 

Tổ chức công bố công khai rộng rãi kết quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của xã sau khi UBND tỉnh phê duyệt theo Luật định nhằm tăng cường minh bạch trao đổi, sử dụng thông tin kết quả quy hoạch được duyệt, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp đã được phê duyệt. Xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá và tăng cường năng lực cho các cơ quan, đơn vị lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã.
Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực sau 7 ngày, kể từ ngày HĐND huyện khoá XIX, kỳ họp thứ 7 thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao UBND huyện tổ chức hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tăng cường tuyên truyền và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND huyện khoá XIX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2013./.  
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